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Model No.TW100D CORDLESS IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 188497-4 Bộ vỏ ngoài 1 *

001 INC. 31 *

001-1 187170-3 Bộ vỏ ngoài S 1 *

001-1 INC. 31 *

001-2 187347-0 Bộ vỏ ngoài > 1

001-2 INC. 31

002 869482-3 Bảng tên TW100D 1

003 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 6

005 450504-6 Cần thay đổi f/r 1

006 650656-5 Công tắc C3HY-1A-EF1M 1 *

006-1 650691-3 Công tắc C3HW-3A-EF1M < 1

007 345998-7 Chốt gài pin 2

008 643830-2 Thiết bị đầu cuối 1

009 231964-9 Vòng canh búa 7 1

013 424428-2 Đệm giảm xóc 1

014 140929-9 Hộp búa hoàn chỉnh 1

015 261140-1 Vòng đệm nylon 20 1

017 135473-9 Bộ trục búa 1

017 INC. 9

018 324894-2 Ổ chứa lò xo nén 1

019 216019-1 Bi hãm 3 24

020 267380-9 Long đền đệm phẳng 20 1

021 234217-5 Lò xo nến 21 1

022 267813-4 Núm hơi 21 1

023 216002-8 Bi hãm 4.8 2

024 227213-0 Nhông trục 17 2

025 324897-6 Trục nhông chuyền 1

026 268217-3 Ghim 3.5 2

027 253052-2 Long đền đệm phẳng 12 1

028 227215-6 Bánh răng bên trong 43 1

029 158671-8 Hộp ổ đệm hoàn chỉnh 1

C10 210112-3 Bạc đạn 6801LLB 1 *

C11 210242-0 Bạc đạn 6801LLB O 1

C20 213188-9 Vòng đệm-o 13 1

030 629904-3 Động cơ dc 1

031 188497-4 Bộ vỏ ngoài 1 *

031 INC. 1 *

031-1 187170-3 Bộ vỏ ngoài S 1 *

031-1 INC. 1 *

031-2 187347-0 Bộ vỏ ngoài > 1

031-2 INC. 1

032 268284-8 Ghim 1.5 S 1

033 263038-8 Chốt cao su 6 S 1

034 533020-4 Cụm dây dẫn 1 *

034-1 533031-9 LEAD ASS'Y O 1

035 533019-9 Cụm dây dẫn 1 *

035-1 533030-1 LEAD ASS'Y O 1

A01 ***DC10WA DC10WA BATTERY CHARGER 1



A02 194550-6 Bộ pin BL1013 2 *

A02-1 196066-7 Bộ pin BL1013 O 2

A03 141104-0 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1

C10 324679-6 Trục 1

C20 417724-5 Then gài 2

F01-1 196066-7 Bộ pin BL1013 O 1


